
1 107263 Lê Tuấn Khanh 63CD5 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

2 1525264 Nguyễn Quốc Huy 64CD1 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

3 238164 Nguyễn Văn Thanh 64CD1 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

4 185764 Phan Nhật Thành 64CD1 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

5 226165 Đỗ Quang Vinh 65CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN

6 25865 Lê Tiến Cao Cương 65CD3 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

7 78265 Đoàn Xuân Hòa 65CD3 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN

8 207865 Trần Thành Trung 65CD3 Đợt: HK1 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN

9 123262 Nhâm Quang Linh 62CD2 Đợt: HK1 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

10 1504163 Trần Quốc Anh 63CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

11 224663 Nguyễn Anh Tuấn 63CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

12 234263 Nguyễn Văn Việt 63CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

13 186863 Nguyễn Đức Thắng 63CD4 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

14 81663 Lưu Việt Hoàng 63CDE Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

15 77564 Nguyễn Hoàng Hiếu 64CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

16 94264 Nguyễn Việt Hưng 64CD3 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

17 86664 Lê Đình Hoàng 64CDE Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

18 169464 Nguyễn Giang Sơn 64CDE Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

19 463 Nguyễn Trường An 63CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

20 242163 Tô Thiên Long 63CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

21 172263 Lê Đình Quốc 63CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

22 129663 Nguyễn Thành Long 63CD5 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

23 151163 Lê Thành Nghiệp 63CD5 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

24 1539563 Nguyễn Ngọc Sơn 63CD6 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

25 56264 Nguyễn Hữu Đức 64CD2 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

26 95464 Bùi Huy Hùng 64CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

27 198264 Nông Quang Toàn 64CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025
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28 203964 Nguyễn Anh Trung 64CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

29 1559964 Nguyễn Anh Tài 64CD4 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

30 1508465 Nguyễn Thành Đạt 65CDE Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

31 44865 Nguyễn Văn Đức 65CD1 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

32 96765 Nguyễn Đức Huy 65CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

33 196865 Vũ Viết Thủy 65CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

34 198165 Nguyễn Hải Tiến 65CD2 Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

35 0139466 Phạm Quang Minh 66CNCD Đợt: HK1 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

36 67165 Đỗ Giang Hậu 65CD2 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

37 91165 Nguyễn Mạnh Hùng 65CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

38 195565 Lê Công Thức 65CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

39 1505165 Vũ Chí Bằng 65CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

40 245665 Nguyễn Huy Hoàng 65CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

41 89065 Phạm Bá Hưng 65CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

42 0129766 Vũ Thị Diến 66CNCD Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

43 54865 Trần Văn Dương 65CD1 Đợt: HK2 2023-2024 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

44 213765 Hoàng Minh Tuấn 65CDE Đợt: HK2 2023-2024 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

45 0341466 Cao Nguyệt Hà 66CDQ Đợt: HK1 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

46 0341566 Vũ Ngọc Hải 66CDQ Đợt: HK1 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

47 0342966 Nguyễn Bỉnh Long 66CDQ Đợt: HK1 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

48 0344866 Hoàng Thị Thùy 66CDQ Đợt: HK1 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

49 0342666 Ngô Hoàng Lân 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

50 0343166 Nguyễn Đức Mạnh 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

51 0344666 Đặng Vũ Uyên Thi 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

52 0345166 Nguyễn Ngọc Toàn 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

53 0345366 Nguyễn Đặng Trung 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

54 3334458 Lê Bá Tâm 58TRD Đợt: HK2 2023-2024 Trắc địa Đã nộp file mềm ĐATN 996/QĐ-ĐHXDHN ngày 11/06/2025

55 8863 Nguyễn Tuấn Anh 63CD1 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

56 1661964 Trần Trung Anh 64CD1 Đợt: HK2 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

57 71263 Lê Trung Hiếu 63CD4 Đợt: HK2 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 1946/QĐ-ĐHXDHN ngày 30/09/2025

58 34064 Đỗ Đức Dũng 64CD1 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

59 1506162 Nguyễn Mạnh Dũng 62CD1 Đợt: HK2 2021-2022 Cầu - công trình ngầm Không phải nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025
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60 130362 Trần Việt Long 62CD5 Đợt: HK1 2022-2023 Cầu - công trình ngầm Không phải nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

61 88462 Phùng Anh Hoàng 62CD6 Đợt: HK1 2021-2022 Đường ô tô - đường đô thị Không phải nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

62 41263 Mai Ngọc Đạt 63CD3 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

63 196163 Phạm Đăng Thế 63CD5 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

64 234964 Đỗ Văn Long 64CD1 Đợt: HK2 2023-2024 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

65 239364 Trần Đình Trung 64CD1 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

66 1540464 Châu Trung Phong 64CD4 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

67 148164 Phạm Công Nguyên 64CDE Đợt: HK2 2023-2024 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

68 1510961 Vi Văn Đạo 61TRD Đợt: HK2 2023-2024 Trắc địa Đã nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

69 255065 Nguyễn Thành Năm 65CD4 Đợt: HK2 2023-2024 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

70 25965 Nguyễn Đức Cương 65CDE Đợt: HK2 2023-2024 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

71 83465 Nguyễn Minh Hoàng 65CDE Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 77/QĐ-ĐHXDHN ngày 16/01/2025

72 77465 Phạm Văn Hiệu 65CD2 Đợt: HK2 2023-2024 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 1447/QĐ-ĐHXDHN ngày 08/08/2025

73 240665 Lê Ngọc Dũng 65CD4 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

74 252165 Nguyễn Gia Long 65CD4 Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN

75 14165 Nguyễn Hoài Bắc 65CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

76 226665 Nguyễn Thái Vinh 65CD3 Đợt: HK2 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN

77 0343766 Hoàng Mạnh Quân 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

78 0343966 Bùi Văn Sơn 66CDQ Đợt: HK2 2024-2025 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

79 87963 Lê Kế Hưng 63CDE Đợt: HK2 2024-2025 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

80 110763 Nguyễn Hữu Khiêm 63CD2 Đợt: HK2 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

81 165462 Đoàn Minh Quân 62CD4 Đợt: HK2 2024-2025 Cầu - công trình ngầm Đã nộp file mềm ĐATN 1946/QĐ-ĐHXDHN ngày 30/09/2025

82 147663 Trần Phương Nam 63CD2 Đợt: HK1 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 1946/QĐ-ĐHXDHN ngày 30/09/2025

83 0138666 Thân Thế Long 66CNCD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

84 0279067 Tạ Phương Anh 67CDQ2 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

85 0131267 Nguyễn Yến Chi 67CDQ1 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

86 0216467 Nguyễn Phan Thành Đạt 67CDQ2 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

87 0046967 Tạ Nguyễn Nhật Hạ 67CDQ1 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

88 0148267 Nguyễn Việt Hưng 67CDQ2 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

89 0143767 Lê Đức Mạnh 67CDQ2 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Đã nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

90 0080967 Trần Thị Ngân 67CDQ2 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

91 0344566 Nguyễn Thu Thảo 66CDQ Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN
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92 0259067 Phạm Thị An Vinh 67CDQ1 Đợt: HK1 2025-2026 Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

93 S1650565 Đinh Kim Anh 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN

94 S1505365 Vũ Văn Báu 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

95 S25965 Nguyễn Đức Cương 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

96 S39165 Trần Thị Dịu 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

97 S77465 Phạm Văn Hiệu 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

98 S1565665 Trương Minh Trọng 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

99 S1508465 Nguyễn Thành Đạt 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

100 S239165 Đào Duy Đức 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

101 S245165 Đặng Xuân Hoàng 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

102 S83465 Nguyễn Minh Hoàng 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

103 S129965 Ngọ Đức Mạnh 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

104 S148665 Nguyễn Như Ngọc 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

105 S213765 Hoàng Minh Tuấn 2407CD Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

106 158663 Đỗ Văn Phi 63CD4 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 05/QĐ-ĐHXDHN ngày 05/01/2026

107 0127766 Trần Tuấn Anh 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

108 0127966 Trần Xuân Bách 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

109 0128166 Phạm Thế Bảo 66CD1 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

110 28465 Nguyễn Mạnh Cường 65KSCD1 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

111 0130766 Hoàng Văn Duy 66CD1 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

112 0134566 Phạm Đình Hinh 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

113 0138266 Võ Hà Khánh Linh 66CD1 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

114 169565 Nguyễn Văn Quyết 65KSCD1 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN

115 0145166 Dương Đức Tiến 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

116 236065 Bùi Thành Công 65KSCD1 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

117 0132266 Đậu Công Đức 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

118 0132566 Nguyễn Minh Đức 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

119 82865 Nguyễn Đức Hoàng 65KSCD2 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

120 0136966 Mai Nam Khánh 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

121 0138966 Lê Đức Mạnh 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

122 253565 Nguyễn Hồng Minh 65KSCD1 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

123 0142066 Phạm Hồng Quân 66CD1 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026



Chuyên ngành thực hiện ĐATN
Quyết định tốt nghiệp

Thông tin sinh viên

Trạng thái nộp file mềm ĐATN
Lớp QL

STT
Mã sinh viên Họ đệm Tên Học kỳ thực hiện ĐATN

124 0142466 Nguyễn Thành Quyết 66CD1 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN

125 174065 Nguyễn Thái Sơn 65KSCD1 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

126 1543665 Đinh Đức Tài 65KSCD2 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

127 0143166 Nguyễn Văn Tăng 66CD3 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

128 0146966 Vi Anh Tú 66CD2 Đợt: HK1 2025-2026 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

129 1700861 Hoàng Anh Tuấn 61CD3 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN Tháng 02/2026

130 73764 Nguyễn Tuấn Hiệp 64CD1 Đợt: HK2 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

131 111064 Phan Văn Khánh 64CD2 Đợt: HK2 2023-2024 Cầu - công trình ngầm Chưa nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025

132 199863 Đỗ Văn Thông 63CD3 Đợt: HK1 2023-2024 Đường ô tô - đường đô thị Chưa nộp file mềm ĐATN 2407/QĐ-ĐHXDHN ngày 28/11/2025


